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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 
 
 

Bản án số: 48/2022/HS-PT 

Ngày 22/11/2022  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Đức Hiệp 

 Các Thẩm phán:    Bà Bùi Thị Thảo 

      Ông Phạm Thanh Tùng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Ninh Bình. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Bùi Thị Thu - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 61/2022/TLPT- HS 

ngày 13 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Quyết T do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 60/2022/HS-ST ngày 08 tháng 9 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình. 

        - Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Quyết T, sinh năm 1990 tại huyện L, tỉnh B; nơi cư trú: thôn S, xã 

P, huyện L, tỉnh B; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn 

Văn T1 và bà Hoàng Thị H; vợ là Nguyễn Thị L và có 02 con; tiền án, tiền sự: 

không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt) 

 Ngoài ra trong vụ án có 01 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án 

không triệu tập. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Ngày 11/5/2022, Nguyễn Quyết T đi lên rừng gần nhà và bắt được 2 cá 

thể culi sau đó T mang về nhà nuôi, nhốt trong 01 chiếc lồng bằng kim loại để ở 

vườn phía sau nhằm mục đích tìm người mua để bán. Ngày 11/5/2022 T chụp lại 
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ảnh 02 cá thể culi và sử dụng mạng xã hội facebook của T có tên là “Họ Tên” 

đăng ảnh 2 cá thể culi lên rao bán. Sau khi T đăng ảnh rao bán trên mạng, có 

người sử dụng tài khoản facebook tên “NH” hỏi mua 02 cá thể culi trên, T đồng 

ý bán cho người có tài khoản facebook có tên NH 02 cá thể culi với giá là 

3.500.000 đồng. Quá trình nói chuyện T và tài khoản facebook NH đã trao đổi 

số điện thoại để tiện liên hệ mua bán 02 cá thể culi. Sau đó T sử dụng điện thoại 

di động nhãn hiệu Oppo bên trong lắp sim số 0373.058.590 gọi vào số điện thoại 

0774.292.039 của tài khoản NH thỏa thuận địa điểm giao 02 cá thể culi là tại 

đường C, thuộc tổ …, phường S1, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình. 

 Sau khi thỏa thuận xong, khoảng 10 giờ ngày 13/5/2022 Nguyễn Quyết T 

ra phía sau vườn bê chiếc lồng sắt bên trong có nhốt 02 cá thể culi bỏ vào trong 

01 thùng giấy catton và buộc trên yên xe mô tô, sau đó T điều khiển xe mô tô đi 

từ nhà đến thành phố Đ để bán 02 cá thể culi cho người sử dụng tài khoản 

facebook có tên NH. Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, T đang đứng cạnh xe 

mô tô trên đường C, tổ …, phường S1, thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình để đợi 

người có tên facebook là NH thì tổ công tác Công an thành phố Đ đến tiến hành 

kiểm tra hành chính.T khai báo tên tuổi, địa chỉ, tổ công tác hỏi về thùng 

cattonT trở phía sau xe mô tô,T khai nhận bên trong thùng catton nhốt 02 cá thể 

culi T mang đi để bán. Tổ công tác kiểm tra thùng catton có kích thước 

(21x27x40)cm, bên trong có 01 lồng kim loại màu trắng, kích thước 

(28x40x38)cm bên trong lồng nhốt 2 cá thể động vật còn sống, có đặc điểm hình 

dáng giống nhau: có 4 chân, lông màu nâu có xen kẽ ít lông màu trắng bạc, dọc 

sống mũi có vệt màu trắng. Tổ công tác đã thu giữ 01 xe mô tô cùng thùng bìa 

catton bên trong là lồng sắt nhốt 2 cá thể culi. Ngoài ra Nguyễn Quyết T còn tự 

giao nộp 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh, bên trong lắp 

02 sim có số thuê bao lần lượt là 0986.978.739 và 0373.058.590; 01 ví màu nâu; 

01 thẻ căn cước công dân; 01 giấy phép lái xe mô tô mang tên Nguyễn Quyết T; 

01 đăng ký xe xe mô tô  và số tiền 1.082.000 đồng. Tổ công tác đưa Nguyễn 

Quyết T về trụ sở công an phường Tây Sơn, thành phố Đ lập biên bản sự việc. 

 Cùng ngày Công an thành phố Đ tiến hành cân 2 cá thể thu giữ của 

Nguyễn Quyết T có khối lượng lần lượt là 0,3 kg và 0,24 kg. 

 Ngày 13/5/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ đã tiến 

hành trưng cầu Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm khoa học 

công nghệ Việt Nam, giám định đối với 2 cá thể động vật thu giữ của Nguyễn 

Quyết T. Ngày 13/5/2022 Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàn lâm 

khoa học công nghệ Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, giám định 2 cá thể trên xác 

định là loài culi nhỏ, có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus. 

 Tại bản kết luật giám định số 666/STTNSV ngày 23/5/2022 của Viện sinh 

thái và tài nguyên sinh vật – Viện hàm lân khoa học công nghệ Việt Nam kết 
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luận: 02 cá thể động vật còn sống là loài Culi nhỏ, có tên khoa học Nycticebus 

pygmaeus thuộc lớp thú Mammalia, bộ Linh trưởng Primates, họ Culi Loricidae, 

có tên trong phụ lục 1, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, 

ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính 

phủ. 

 Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quyết T đã thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. 

         Tại bản án hình sự sơ thẩm số 60/2022/HS-ST ngày 08/9/2022 Tòa án 

nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình đã xét xử và quyết định: Tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Quyết T phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm”. 

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quyết T 13 tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.  

 Ngày 13/9/2022 bị cáo Nguyễn Quyết T có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Quyết T vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng 

cáo với lý do: bản án hình sự sơ thẩm xét xử nặng so với hành vi phạm tội của bị 

cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa phúc thẩm 

sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm cho xã hội do 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quyết T và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 

60/2022/HS-ST ngày 08/9/2022 Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quyết T 13 tháng tù “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

Bị cáo Nguyễn Quyết T phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị 

cáo được hưởng án treo để có điều kiện ở nhà chăm sóc gia đình. 
         

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  
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          [1] Ngày 13 tháng 9 năm 2022, bị cáo Nguyễn Quyết T có đơn kháng cáo 

xin được hưởng án treo. Đơn kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được chấp nhận 

xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quyết T đã khai nhận hành vi 

phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận 

tội của bị cáo phù hợp với kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 11/5/2022, Nguyễn Quyết T lên 

rừng gần nhà bắt được 2 cá thể culi, sau đó mang về nhà nuôi, nhốt phía sau 

vườn nhà với mục đích bán kiếm lời; 2 cá thể culi có tên trong phụ lục 1, Danh 

mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị 

định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ. Khoảng 12 giờ 40 phút 

ngày 13/5/2022,T mang 2 cá thể culi đến khu vực đường C, tổ …, phường S1, 

thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình để bán nhằm mục đích kiếm lời thì bị tổ công tác 

Công an thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện.  

  Hành vi của bị cáo Nguyễn Quyết T đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đ, 

tỉnh Ninh Bình xét xử về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, 

quý, hiếm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 [3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quyết T xin được hưởng án treo, 

Hội đồng xét xử xét thấy: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhận rõ 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Bố bị cáo ông Nguyễn Văn T1 được 

tặng Huân chương kháng chiến hạng ba. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bản án 

sơ thẩm đã căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo áp 

dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và xử 

phạt bị cáo Nguyễn Quyết T 13 tháng tù là phù hợp với quy định pháp luật.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được căn cứ nào mới để cấp 

phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo ngoài đơn có xác nhận của 

chính quyền đại phương hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn. Hội đồng xét xử 

xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của bị 

cáo, cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 60/2022/HS-ST ngày 08/9/2022 

Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình về hình phạt tù đối với bị cáo 

Nguyễn Quyết T. 

     [4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quyết T không được chấp 

nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

         [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

         Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;  

 Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự; 

 Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí và lệ phí Tòa án; 

 1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quyết T; giữ nguyên 

bản án hình sự sơ thẩm số 60/2022/HS-ST ngày 08/9/2022 Tòa án nhân dân 

thành phố Đ, tỉnh Ninh Bình           

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quyết T 13 (Mười ba) tháng tù về tội “Vi phạm 

quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án. 

2. Về án phí: bị cáo Nguyễn Quyết T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
 

 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 22/11/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
-TAND Cấp cao (01 bản); 

-VKSND tỉnh Ninh Bình ( 03 bản); 

- Phòng KTNV THA ( 01 bản); 

- Phòng HSNV - Công an Ninh Binh ( 01 bản); 

- TAND thành phố Đ (05 bản); 

- VKSND thành phố Đ (01 bản); 

- Chi cục THADS TP Đ ( 01 bản); 

- Công an thành phố Đ (01 bản); 

- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ( 01 bản); 

- Bị cáo (01 bản); 

- Lưu hồ sơ, lưu tòa, HCTP( 03 bản). 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                         Nguyễn Đức Hiệp 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


